
STT/ No. Đơn vị nhận

Receiver

Người nhận và địa chỉ

Receiver and address

 I. Tài liệu "Thực Hành Quan Sát Trẻ 

Theo Quá Trình"/ 1)	Process-Oriented 

Child Monitoring Practical Guide 

(POM) 

 II. Tài liệu " Xây 

dựng môi trường học 

tập giàu ngôn ngữ - 

phần 3"/ 2)	Language 

Rich Interaction In 

The Preschool ( Book 

3) 

 III. Áp phích "Học 

thông qua Chơi"/ LTP 

posters  

 IV. Sách hướng dẫn 

Học thông qua chơi/ 

Guidebook for LtP 

trainings for parents 

Ghi chú  từ VVOB/ Note from VVOB Phí vận chuyển ước 

tính (VND - Đã bao 

gồm thuế GTGT)/ 

Estimated delivery cost 

(VND - VAT included)

Phương tiện và thời 

gian vận chuyển ước 

tính/ Mean and 

estimated delivery time

Quảng Nam                                343                                   -                                     -   0

1 Sở GDĐT Tỉnh Quảng 

Nam

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 

Số 08, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

Điện thoại: 0905.433.744

                                   3 

2 Đông Giang Võ Thị Trang 

Phòng GDĐT Huyện Đông Giang, 

Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

SĐT: 0377.886.322

                                 12 

3 Nam Giang Bùi Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo  Nam Giang

Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

SĐT: 0976.261.156

                                 10 

4 Tây Giang Bríu Thị Ni 

Phòng GDĐT Tây Giang 

Xã ATiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

SĐT: 0918.512.076

                                 10 

5 Phước Sơn Trần Thị Hương

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn

Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng 

Nam. 

SĐT: 0983.950.295

                                 10 

6 Nông Sơn Đặng Thị Yến

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nông Sơn

Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng 

Nam. 

SĐT: 0333.713.808

                                   7 

7 Hiệp Đức Nguyễn Gia Linh Phụng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Đức

Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam.

SĐT: 0942.915.764

                                 11 

8 Nam Trà My La Thị Thanh Thủy 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My

Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

SĐT: 0974.924163

                                 13 

9 Bắc Trà My Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Trà My

Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

SĐT: 0984.677.844

                                 18 

10 Tiên Phước Nguyễn Thị Lan 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Phước

Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam. 

SĐT: 0985.232.782

                                 18 

11 Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Giang

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tam Kỳ

Số 06 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam

SĐT: 0906.275.712

                                 27 

12 Hội An Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An

Số 56, dường Nguyễn Công Trứ, TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam

SĐT: 0904.474.225

                                 20 

PHỤ LỤC 2/ ANNEX 2:

BÁO GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN/ QUOTATION FOR DELIVERY SERVICES



STT/ No. Đơn vị nhận

Receiver

Người nhận và địa chỉ

Receiver and address

 I. Tài liệu "Thực Hành Quan Sát Trẻ 

Theo Quá Trình"/ 1)	Process-Oriented 

Child Monitoring Practical Guide 

(POM) 

 II. Tài liệu " Xây 

dựng môi trường học 

tập giàu ngôn ngữ - 

phần 3"/ 2)	Language 

Rich Interaction In 

The Preschool ( Book 

3) 

 III. Áp phích "Học 

thông qua Chơi"/ LTP 

posters  

 IV. Sách hướng dẫn 

Học thông qua chơi/ 

Guidebook for LtP 

trainings for parents 

Ghi chú  từ VVOB/ Note from VVOB Phí vận chuyển ước 

tính (VND - Đã bao 

gồm thuế GTGT)/ 

Estimated delivery cost 

(VND - VAT included)

Phương tiện và thời 

gian vận chuyển ước 

tính/ Mean and 

estimated delivery time

13 Thăng Bình Nguyễn Thị Vinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình 

Quốc lộ 1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

SĐT: 0905.695.176                             

                                 31 

14 Duy Xuyên Nguyễn Thị Tường Vi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên

Số 420 Hùng Vương thị trấn Nam Phước - Duy 

Xuyên, Quảng Nam

SĐT: 0905408573

                                 24 

15 Điện Bàn Lê Thị Diễm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn

Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam

SĐT: 0905.023.004

                                 49 

16 Đại Lộc Huỳnh Thị Phượng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc

Số 169 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ái Nghĩa 

Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 Sđt. 0978.466.753

                                 25 

17 Núi Thành Ngô Thị Kim Trâm

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành

Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

SĐT: 0914.024.011

                                 24 

18 Phú Ninh Nguyễn Thị Trang

Phòng GDĐT huyện Phú Ninh

Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 

Nam

SĐT: 0935.831.427

                                 14 

19 Quế Sơn Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Sơn

Số 12, Trưng Nữ Vương, Thị trấn Đông Phú, 

Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

SĐT: 0919.792.991

                                 17 

Kontum                                139                                   -                                     -   0

1 TP Kontum Sở giáo dục tp Kon Tum, TP Kon Tum - Tel: 

0905387548 

                                   7 

2 TP Kontum Cô Nguyễn Thị Mỹ Liên 

74 Ba Đình phường thắng lợi tp Kon Tum, tỉnh 

Kon tum 

SĐT: 0982571995

                                 22 

3 Ngọc Hồi Cô Bùi Thị Hương 

Thôn 6 thị trấn Plei Kần, Ngọc hồi, Kon Tum  

SĐT:  0905424095

                                   7 

4 Sa Thầy Cô Phạm Thị Trinh 

thôn 2, thị trấn sa thầy, huyện sa thầy, kon tum 

SĐT: 0984797955

                                 17 

5 Tu Mơ Rông Cô Bùi Thị Thuyên 

thôn mô pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum 

SĐT:  0369592777

                                 12 

6  Đăk Glei Nguyễn Thị Huế 

0385888767 thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

SĐT: 0385888767 

                                   8 

7 Ia H'Drai Cô Nguyễn Thị Thanh Vân  

SĐT: 0979209692 

thôn 1 xã Ia Tơi huyện Ia H'Drai tỉnh kon tum

                                   7 



STT/ No. Đơn vị nhận

Receiver

Người nhận và địa chỉ

Receiver and address

 I. Tài liệu "Thực Hành Quan Sát Trẻ 

Theo Quá Trình"/ 1)	Process-Oriented 

Child Monitoring Practical Guide 

(POM) 

 II. Tài liệu " Xây 

dựng môi trường học 

tập giàu ngôn ngữ - 

phần 3"/ 2)	Language 

Rich Interaction In 

The Preschool ( Book 

3) 

 III. Áp phích "Học 

thông qua Chơi"/ LTP 

posters  

 IV. Sách hướng dẫn 

Học thông qua chơi/ 

Guidebook for LtP 

trainings for parents 

Ghi chú  từ VVOB/ Note from VVOB Phí vận chuyển ước 

tính (VND - Đã bao 

gồm thuế GTGT)/ 

Estimated delivery cost 

(VND - VAT included)

Phương tiện và thời 

gian vận chuyển ước 

tính/ Mean and 

estimated delivery time

8 Kon Plong Cô Trịnh Thị Thủy Kon Plong 

SĐT:  0368947257  

Phòng giáo dục huyện KonPLong, Thôn Măng 

Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon 

Tum,

                                 15 

9 Đăk Tô Lù A Tú  

SĐT 0388706154

 Phòng GD huyện Đăk Tô, TT ĐăkTô, Huyện Đắk 

Tô, Kon Tum,

                                 16 

10  Đăk Hà Lê Thị Lệ 

SĐT: 0399195527  

Phòng GD huyện Đăk Hà, TT ĐăkHà, Huyện Đák 

Hà, Kon Tum,

                                 16 

11 Kon Rẫy Nguyễn Thị Dung 

SĐT:  0982951605 

Phòng GD huyện Kon Rẫy, 57 - Hùng Vương - 

Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

                                 12 

Quảng Ngãi                                225                             1.500                                250 

1 Sở Quảng Ngãi Phòng Giáo dục & Đào tạo tp Quảng Ngãi

99 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. ĐT: 0975504363

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô Cẩm 

nhận)

                                   3 

2 Trà Bồng Cô Đỗ Thị Cẩm Nhung 

Phòng Giáo dục & Đào tạo, 

Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi.

ĐT: 0975.121.284

                                 21 

3 Sơn Hà Cô Nguyễn Thị Minh Phương

Phòng Giáo dục & Đào tạo Sơn Hà

QL24B, TT. Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi

                                 16 

4 Sơn Tây Cô Nguyễn Thị Bích Trâm

Phòng Giáo dục & Đào tạo Sơn Tây

ĐT623, Sơn Dung, Sơn Tây, Quảng Ngãi

ĐT: 0971104637

                                 11 

5 Minh Long Nguyễn Thị Thu Vệ, 

Phòng Giáo dục & Đào tạo, 

Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

ĐT: 0941688401

                                   7 

6 Ba Tơ Trần Thị Xuân Nương

Phòng Giáo dục & Đào tạo, 

Phạm Văn Đồng, TT. Ba Tơ, 

Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

ĐT: 0944514269

                                 22 

7 Tư Nghĩa Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô 

Phương nhận)

                                 20 

8 Mộ Đức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức

TT Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô Thủy 

nhận)

                                 14 

9 TX Đức Phổ Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ

Số 71, đường Trần Kiên, thị trấn Đức Phổ, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô Điểm 

nhận)

                                 16 

10 Lý Sơn Phòng Giáo dục & Đào tạo Lý Sơn

Địa chỉ: Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553867271 

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô Lê 

nhận)

                                   4 



STT/ No. Đơn vị nhận

Receiver

Người nhận và địa chỉ

Receiver and address

 I. Tài liệu "Thực Hành Quan Sát Trẻ 

Theo Quá Trình"/ 1)	Process-Oriented 

Child Monitoring Practical Guide 

(POM) 

 II. Tài liệu " Xây 

dựng môi trường học 

tập giàu ngôn ngữ - 

phần 3"/ 2)	Language 

Rich Interaction In 

The Preschool ( Book 

3) 

 III. Áp phích "Học 

thông qua Chơi"/ LTP 

posters  

 IV. Sách hướng dẫn 

Học thông qua chơi/ 

Guidebook for LtP 

trainings for parents 

Ghi chú  từ VVOB/ Note from VVOB Phí vận chuyển ước 

tính (VND - Đã bao 

gồm thuế GTGT)/ 

Estimated delivery cost 

(VND - VAT included)

Phương tiện và thời 

gian vận chuyển ước 

tính/ Mean and 

estimated delivery time

11 Bình Sơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn

Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

ĐT: 02553516279 

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMNCô Thúy 

Nhận)

                                 29 

12 Sơn Tịnh Phòng Giáo dục & Đào tạo Sơn tịnh

Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô Hải 

nhận)

                                 14 

13 Nghĩa Hành Phòng Giáo dục & Đào tạo Nghĩa Hành

Địa chỉ: Chợ Chùa, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

(Tài liệu do VVOB hỗ trợ cho các TMN, cô 

Thuyết nhận)

                                 13 

14 I ê xê Phòng GDMN, sở GDĐT Quảng Ngãi, số 58 

đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

                                   2 

15 Thành phố Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Quảng 

Ngãi, số 99 đường Hùng Vương, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

                                 33 

16 Thành phố Quảng Ngãi 279 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi                             1.500                                250 

Đà Nẵng                             1.500                                250 

1 VVOB Việt Nam Trần Tín Thành

VVOB Việt Nam

03-05 Nguyễn Bình, Phường Hoà Cường Nam, Q. 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

SĐT: 0914451284

 Toàn bộ  Số còn lại 707 cuốn tài liệu " Xây dựng môi trường 

học tập giàu ngôn ngữ - phần 3" được 

gởi theo danh sách bên trên. Số sách còn 

lại gởi về địa chỉ văn phòng VVOB tại 

Đà Nẵng

2 Đà Nẵng

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng

1 Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

                            1.500                                250 

Quảng Trị                             1.500                                250 

1 Quảng Trị 11, Hai Bà Trưng, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị, Triệu ái, Triệu Phong, Quảng Trị

                            1.500                                250 

Thái Nguyên                             1.500                                250 

1 Thái Nguyên 03 Đội Cấn, Trưng Vương, Thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên

                            1.500                                250 

Hà Giang                             1.500                                250 

1 Hà Giang 3 20 Tháng 8, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang                             1.500                                250 

TP Hồ Chí Minh                             1.500                                250 

1 TP HCM 32 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

                            1.500                                250 

Lai Châu                             1.500                                250 

1 Lai Châu Phường Tân Phong- Thành Phố Lai Châu - Lai 

Châu

                            1.500                                250 

Nghệ An                             1.500                                250 

1 Nghệ An                             1.500                                250 

              12.000                 2.000 Total 


